	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 13
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

BAN KIỂM TRA PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 10, ngày 06  tháng 6  năm 2025



DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025

	STT
	Họ và Tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nữ
	Dân tộc
	ĐT liên hệ
	Chuyên ngành
	Vị trí đăng ký dự tuyển
	Trình độ 

ngoại ngữ
	Trình độ 

tin học
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Nguyễn Huỳnh Thuỳ Ân
	12/12/2000
	x
	Kinh
	0907 721 808
	ĐH SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	 
	

	2
	Nguyễn Lê Yến Nhi
	07/10/2001
	x
	Kinh
	0386 208 195
	ĐH SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Tuyết Anh
	18/11/2001
	x
	Kinh
	0348 101 900
	CĐ SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	
	

	4
	Đào Thị Cẩm Tiên
	24/12/2000
	x 
	Kinh
	0797 346 923
	ĐH SPMN
	Giáo viên Mầm non
	B
	
	

	5
	Nguyễn Thị Bích Hiền
	18/11/2000
	x
	Kinh
	0937 193 206
	ĐH SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	CNTT cơ bản
	

	6
	Phạm Thị Yến Phương
	19/10/2001
	x
	Kinh
	0784 527 146
	CĐ SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	
	

	7
	Lê Thị Phượng Hằng
	28/3/1995
	x
	Kinh
	0707 788 142
	CĐ SPMN
	Giáo viên Mầm non
	B1
	CNTT cơ bản
	

	STT
	Họ và Tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nữ
	Dân tộc
	ĐT liên hệ
	Chuyên ngành
	Vị trí đăng ký dự tuyển
	Trình độ 

ngoại ngữ
	Trình độ 

tin học
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	8
	Trương Thị Thuỳ Dương
	28/3/2000
	x
	Kinh
	0565 248 053
	ĐH SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	
	

	9
	Nguyễn Phương Thuý
	02/01/1985
	x
	Kinh
	0904 636 450
	CĐ SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	CNTT cơ bản
	

	10
	Tạ Thị Thanh Tuyết
	02/10/1993
	x
	Kinh
	0943 302 849
	ĐH SPMN
	Giáo viên Mầm non
	B1
	CNTT cơ bản
	

	11
	Đoàn Ngọc Ngân Giang
	20/6/1989
	x
	Kinh
	0986 663 603
	ĐH SPMN
	Giáo viên Mầm non
	B1
	A
	

	12
	Nguyễn Thị Thu Lan
	27/6/2003
	x
	Kinh
	0376 011 872
	ĐH SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	
	

	13
	Bùi Thị Vy
	20/3/1998
	x
	Kinh
	0989 412 462
	ĐH SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Thanh Hồng
	16/10/2000
	x
	Kinh
	0961 761 699
	ĐH SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	CNTT cơ bản
	

	15
	Đinh Thị Bình
	28/10/1993
	x
	Kinh
	0356 169 014
	ĐH SPMN
	Giáo viên Mầm non
	B
	B
	

	16
	Đoàn Thị Linh
	23/11/1996
	x
	Kinh
	0775 189 765
	ĐH SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Ngọc Quý
	11/12/1991
	x
	Kinh
	0969 767 517
	ĐH SPMN
	Giáo viên Mầm non
	B1
	CNTT cơ bản
	

	STT
	Họ và Tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nữ
	Dân tộc
	ĐT liên hệ
	Chuyên ngành
	Vị trí đăng ký dự tuyển
	Trình độ 

ngoại ngữ
	Trình độ 

tin học
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	18
	Lê Thị Thanh Vy
	21/4/1999
	x
	Kinh
	0582 522 142
	CĐ SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	
	

	19
	Nguyễn Trần Mẫn Nhi
	22/12/2003
	x
	Kinh
	0705 087 536
	CĐ SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	
	

	20
	Vũ Thanh Hà
	05/6/1984
	x
	Kinh
	0902 050 684
	ĐH SPMN
	Giáo viên Mầm non
	Chính quy
	CNTT cơ bản
	

	21
	Nguyễn Hồng Thuý Đan
	19/8/1987
	x
	Kinh
	0938 029 534
	CĐ SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	CNTT cơ bản
	

	22
	Nguyễn Ngọc Hiếu
	09/10/2003
	x
	Kinh
	0345 118 863
	ĐH SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	CNTT cơ bản
	

	23
	Võ Thị Kim Thi
	10/11/1995
	x
	Kinh
	0383 830 046
	CĐ SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	
	

	24
	Võ Tiểu My
	19/7/1998
	x
	Kinh
	0969 471 864
	ĐH SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	CNTT cơ bản
	

	25
	Nguyễn Thị Linh
	16/12/1992
	x
	Kinh
	0364 199 049
	ĐH SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	CNTT cơ bản
	

	26
	Võ Thị Hồng Thắm
	25/4/1997
	x
	Kinh
	0399 975 542
	CĐ SPMN
	Giáo viên Mầm non
	B1
	CNTT cơ bản
	

	27
	Nguyễn Phạm Ngọc Lê
	20/5/1988
	x
	Kinh
	0906 092 825
	CĐ SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	CNTT cơ bản
	

	STT
	Họ và Tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nữ
	Dân tộc
	ĐT liên hệ
	Chuyên ngành
	Vị trí đăng ký dự tuyển
	Trình độ 

ngoại ngữ
	Trình độ 

tin học
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	28
	Bùi Thanh Hồng
	11/6/1999
	x
	Kinh
	0916 790 572
	CĐ SPMN
	Giáo viên Mầm non
	Chính quy
	CNTT cơ bản
	

	29
	Nguyễn Thị Thảo Mai
	04/3/2025
	x
	Kinh
	0355 570 103
	ĐH SPMN
	Giáo viên Mầm non
	
	CNTT cơ bản
	Không đạt



TM. BAN KT PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TRƯỞNG BAN

Tổng cộng: 29 ứng viên; có 28/29 đủ tiêu chuẩn; có 01/29 không đạt

Nguyễn Thị Phương Thảo
